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(Đề này gồm 04 câu, 01 trang) 
 
 
Câu 1. (2,0 điểm) 

Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ở bên dưới: 

“…Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. 
Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ 
thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh hết lớp này đến lớp 
khác, giặc chết như rạ. Bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ những bụi tre cạnh 
đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ. Đám tàn quân giẫm đạp lên nhau chạy trốn, 
tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc. Đến đấy, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh 
núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời…” 

(Ngữ văn 6, tập I, trang 20) 

a) Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào em đã học? 

b) Đoạn văn được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? 

c) Đoạn văn kể về sự việc gì? 

d) Tìm ít nhất 10 động từ trong đoạn văn. 

e) Tìm cụm danh từ trong câu văn được gạch chân. 

Câu 2. (2,0 điểm) 

Hãy nêu ý nghĩa của truyện ngụ ngôn “Treo biển”. 

Câu 3. (1,0 điểm)  

Những câu văn sau mắc lỗi gì? Nguyên nhân mắc lỗi? Sửa lại cho đúng? 

a) Bạn Hùng là lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp ai cũng rất quý mến Hùng. 

b) Có một số bạn còn bàng quang với lớp. 

Câu 4. (5,0 điểm)  

Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em. 
 

 -------- Hết -------- 
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PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
HUYỆN TỨ KỲ 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
Năm học 2013-2014 

MÔN : NGỮ VĂN – LỚP 6 
Thời gian làm bài: 90 phút 

(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) 
 
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  
 

Vận dụng       Mức độ 
 
Nội dung 

Nhận biết Thông hiểu 
Thấp Cao 

Điểm 

Văn bản 
- Nhớ tên tác phẩm 
- Nắm được các sự 
việc trong truyện 

- Hiểu được ý 
nghĩa của văn 
bản 

   

Câu 
Điểm 

    1.a               1.c  
(0,25)           (0,5) 

2  
(2,0) 

   
2,75 

Tiếng Việt 

- Nhận diện được tự 
loại, cụm từ trong 
câu, đoạn văn bản. 
- Nhận diện được các 
lỗi dùng từ 

Chỉ ra được 
nguyên nhân 
mắc lỗi dùng từ 
và biết sửa lỗi 
dùng sai 

   

Câu 
Điểm 

 1d    1e     3a     3b 
(0,5)(0,5)(0,25)(0,25) 

   3a         3b  
 (0,25)    (0,25) 

   
2,0 

Tập làm văn 

- Nhận diện được 
phương thức biểu đạt 
của các văn bản đã 
học. 
- Nắm được phương 
pháp làm bài và bố 
cục bài văn kể 
chuyện đời thường 

- Có kĩ năng 
làm bài văn kể 
chuyện đời 
thường… 

- Viết được 
bài văn kể 
chuyện đời 
thường đủ 
bố cục 3 
phần, đúng 
yêu cầu…  

- Viết được 
bài văn kể 
chuyện đời 
thường  hấp 
dẫn… 

 

Câu 
Điểm 

       1.b                4 
 0,25             0,5 

4 
1,0 

4 
1,5 

4 
2,0 

 
5,25 

Tổng điểm 
Tỉ lệ 

3,0 
30% 

3,5 
35% 

1,5 
15% 

2,0 
20% 

10 
100% 

 
II. HƯỚNG DẪN CHẤM 
 

Câu Đáp án Điểm 
a) Thánh Gióng 0,25 
b) Tự sự 0,25 
c) Thánh Gióng đánh giặc. Giặc tan, Gióng bay về trời. 0,5 
d) HS tìm chính xác 10 động từ. 0,5 

Câu 1 
(2,0đ) 

e) những cụm tre cạnh đường 0,5 

Câu 2 
(2,0đ) 

 - Tạo tiếng cười vui vẻ, phê phán những người thiếu chủ 
kiến, không suy xét khi nghe những ý kiến khác. 
- Cho ta bài học:  
+ Được người khác góp ý, không nên vội vàng hành động 

0,75 
 

1,25 
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khi chưa suy xét kĩ 
+ Làm việc gì cũng phải có ý thức, có chủ kiến 
+ Biết tiếp thu có chọn lọc những góp ý của người khác 

 

a) 

- Mắc lỗi lặp từ  
- Do vốn từ nghèo, dùng từ thiếu cân nhắc 
- Sửa: Hùng là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp đều rất 
quý mến bạn.  

 
0,5 

 
 Câu 3 

(1,0đ) 

b) 
- Lẫn lộn các từ gần âm  
- Do nhớ không chính xác hình thức ngữ âm 
- Có một số bạn còn bàng quan với lớp. 

 
0,5 

Câu 4 
(5,0đ) 

 1.Yêu cầu 
a) Về hình thức: Làm đúng kiểu bài kể chuyện đời thường, 
xây dựng cốt truyện, bố cục rõ ràng, viết câu đúng ngữ pháp, 
không sai chính tả, diễn đạt lưu loát. 
b) Về nội dung: HS có thể kể một kỉ niệm vui, buồn (được 
khen, bị chê, gặp may, làm được điều tốt…). Nhưng cần đảm 
bảo những nội dung cơ bản sau: 
* Mở bài: 
- Giới thiệu kỉ niệm đáng nhớ của bản thân. 
- Ấn tượng chung về kỉ niệm đó. 
* Thân bài: 
- Kể lại bối cảnh có liên quan đến kỉ niệm (Thời gian, tình 
hình trường, lớp, gia đình…). 
- Kể lại chi tiết diễn biến của kỉ niệm: 
+ Sự việc bắt đầu thế nào? 
+ Sự việc diễn biến ra sao? 
+ Tình huống truyện được giải quyết như thế nào? 
- Điều gì khiến em nhớ kỉ niệm đó. 
- Bài học em rút ra từ chính kỉ niệm của bản thân. 
* Kết bài: 
- Ấn tượng của kỉ niệm. 
- Bài học rút ra từ kỉ niệm. 
- Khẳng định đó mãi là kỉ niệm đáng nhớ. 
2. Chấm điểm 
Điểm 4-5: Đáp ứng tốt các yêu cầu trên. 
Điểm 2-3: Đáp ứng cơ bản các yêu cầu trên, nhưng lời kể, 
diễn đạt chưa lưu loát. 
Điểm 1: Chưa đáp ứng được yêu cầu. 
Điểm 0: Bài làm lạc đề. 
* Lưu ý: Giáo viên đánh giá tổng thể bài làm của học sinh 
cả về nội dung và hình thức để cho điểm toàn bài sao cho 
phù hợp, chính xác. Khuyến khích bài làm có lời kể tự nhiên, 
ngôn ngữ trong sáng… 

 

 
 
 



 
 
 


